Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILLS 1, SKILLS 2
COMMUNICATION
GIAO TIẾP (Tr.21) 
1. Listen to the conversation and fill in the blanks with the words you hear. (Nghe bài hội thoại và hoàn thành chỗ trống với các từ bạn nghe thấy.)
1. survey      2. actor     3. Tom Cruise      4. actress      5. Angelina Jolie
Bài dịch:
- Xin lỗi Dương, tớ đang làm một bài khảo sát về những diễn viên yêu thích. Tớ có thê hỏi cậu vài câu hỏi được không?
- Chắc chắn rồi. Hỏi đi Nick.
- Cậu nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất?
- Đó là Tom Cruise.
- Thế ai là nữ diễn viên xuất sắc nhất?
- Tớ nghĩ là Angelina Jolie.
- Cảm ơn cậu nhé.
2. Work in groups of six or eight. Each student chooses one of the following sets of survey questions. (Làm việc theo nhóm 6 hoặc 8 người. Mỗi học sinh chọn một trong các gói câu hỏi khảo sát sau.)
	 Survey on favourite actors
(1) Who do you think is the best actor?
(2) Who do you think is the best actress?
	 Khảo sát về diễn viên yêu thích
 (1) Bạn nghĩ ai là diễn viên nam xuất sắc nhất?
 (2) Bạn nghĩ ai là diễn viên nữ xuất sắc nhất?

	 Survey on the best film
 (1) What is the best film you've seen recently?
 (2) Who did it star?
	 Khảo sát vê bộ phim hay nhất
 (1) Bộ phim nào hay nhất bạn xem gần đây?
 (2) Ai đóng phim đó?

	 Survey on action films
 (1) Do you enjoy action films?
 (2) Is it OK for young kids to see violence on TV?  
	 Khảo sát về phim hành động
 (1) Bạn có thích phim hành động không?
 (2) Trẻ nhỏ có nên xem cảnh bạo lực trên TV không?  

	 Survey on cartoons
 (1) Do you like to watch cartoon?
 (2) Who is your favourite character?
	 Khảo sát về phim hoạt hình
 (1) Bạn có thích xem hoạt hình không?
 (2) Ai là nhân vật ưa thích của bạn?


Survey members of the group. (Các thành viên tham gia khảo sát trong nhóm.)
Suggested answer (Câu trả lời gợi ý)
	    A SURVEY ABOUT FAVOURITE ACTORS (KHẢO SÁT VỀ DIỄN VIÊN ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT)   
 

	 Name
	 Question 1
	 Question 2

	 Nam
	 Tom Cruise
	 Angelina Jolie

	 Phong
	 Olivier
	 Angelina Jolie

	 Minh Thu
	 Tom Cruise
	 Daisy Green

	 Mai
	 Jacky
	 Le Quyen

	 A SURVEY ABOUT THE BEST FILM (KHẢO SÁT VỀ BỘ PHIM HAY NHẤT)

	 Name
	 Question 1
	 Question 2

	 Nam
	 Titanic
	 Leonardo DiCaprio, Kate Winslet

	 Phong
	 3 idiots
	 Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan

	 Minh Thu
	 Passport to love
	 Binh Minh, Huy Khanh, Ngoc Anh, Bao Quyen

	 Mai
	 3 idiots
	 Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan

	 A SURVEY ON ACTION FILMS (KHẢO SÁT VỀ PHIM HÀNH ĐỘNG)

	 Name
	 Question 1
	 Question 2

	 Nam
	 Yes
	 No

	 Phong
	 Yes
	 No

	 Minh Thu
	 No
	 No

	 Mai
	 No
	 No

	 A SURVEY ABOUT CARTOONS (KHẢO SÁT VỀ PHIM HOẠT HÌNH)

	 Name
	 Question 1
	 Question 2

	 Nam
	 Yes
	 Tom and Jerry

	 Phong
	 Yes
	 Popeye

	 Minh Thu
	 Yes
	 Tom and Jerry

	 Mai
	 Yes
	 Tintin


3. Make notes of your results. (Ghi chú kết quả của bạn.)
4. Join another group. Report your results to those group members. (Gia nhập một nhóm khác. Tường trình câu trả lời của bạn cho các thành viên trong nhóm đó.)

SKILLS 1
CÁC KĨ NĂNG 1 (Tr.22)
Reading
1. Read Nick's review of the film Titanic on his blog. Then find and underline these words in the passage. What do they mean? (Đọc bài đánh giá của Nick về bộ phim Titanic trên blog của cậu ấy. Sau đó tìm và gạch chân những từ sau trong bài văn. Chúng có ý nghĩa gì?)
1. sinking: chìm                   3. special effects: hiệu ứng đặc biệt
2. must-see: phải xem         4. visuals: hình ảnh
Bài dịch:
BLOG FILM
Thứ 2, ngày 20 tháng 4 ...
Titanic là một bộ phim lãng mạn được đạo diễn bởi James Cameron. Tuy vậy nó cũng nói về một thảm họa. Nó được đóng bởi Leonardo DiCaprio và Kate Winslet.
Đây là bộ phim về vụ chìm tàu Titanic trong chuyến hành trình đầu tiên của nó. Diễn viên chính là Jack Dawson và Rose DeWitt Bukater. Jack cứu Rose khi cô ấy định tự tử trong chuyến hành trình trên tàu. Mặc dù họ đến từ các giai cấp khác nhau trong xã hội và Rose thì đã đính hôn, họ vẫn yêu nhau. Bộ phim có một kết thúc buồn: Chiếc tàu Titanic chìm và hơn một ngàn người chết trong thảm họa đó, kể cả Jack.
Các nhà phê bình nói rằng đây là một phim phải xem. Tôi đồng ý bởi bộ phim rất xúc động và diễn xuất rất xuất sắc. Hiệu ứng đặc biệt, hình ảnh và âm nhạc đều tuyệt vời. Titanic là một bộ phim buồn. Tuy vậy nhiều người yêu thích nó. Hãy đi xem nó nếu bạn có thể.
Được đăng bởi Nick vào 5.30. chiều.
2. Read Nick's blog again and answer the questions. (Đọc lại blog của Nick và trả lời câu hỏi.)
1. It's a romantic film.
2. It stars Leonardo DiCaprio and Kate Winslet.
3. It's about the sinking of the ship Titanic on its first voyage.
4. The main characters are Jack Dawson and Rose DeWitt Bukater. Jack saves Rose from killing herself during the journey on board. Although they are from different social classes, and Rose is already engaged, they fall in love.
5. It has a sad ending.
6. They say it is a must-see film.
 

Speaking
3. Look at the film posters below. Work in pairs. Talk about the films you would/ wouldn't like to see. (Nhìn vào các tấm áp phích phim dưới đây. Làm việc theo cặp. Nói về các bộ phim bạn muốn/ sẽ không muốn xem.)
PIRATES OF SOUTHEST ASIA (NHỮNG TÊN CƯỚP BIỂN VÙNG ĐÔNG NAM Á)
Phim tài liệu: Phim nói về những tên cướp biển trong thời đại ngày nay ở Indonesia và Malaysia, chúng tấn công những con tàu khác.
Peter O'Toole là người dẫn chuyện.
Các nhà phê bình nói rằng phim này rất sốc nhưng đó là bộ phim phải xem.
Giờ chiếu: 8.15 tối tại rạp Broadway Theatre.
 

BIG BEN DOWN (THÁP ĐỒNG HỒ BIG BEN SỤP ĐỔ)
Phim hành động: Phim nói về một nhóm khủng bố. Chúng kiểm soát tháp đồng hồ Big Ben và đe dọa sẽ phá hủy nó.
Phim được diễn bởi Bruce Willis trong vai một cảnh sát New York đang du lịch ở London.
Giờ chiếu: 3.30 chiều và 8.30 tối hàng ngày tại rạp Kim Đồng.
 

THE CHAINSAW MASSACRE AT HALLOWEEN (CUỘC THẢM SÁT CƯA XÍCH TRONG NGÀY HALLOWEEN)
Phim kinh dị: Phim nói về một tên sát nhân, hắn trốn khỏi một bệnh viện. Câu chuyện diên ra tại một hội trại trẻ em vào ngày lễ hội Halloween.
Jamie Lee Curtis đóng vai một giáo viên yêu tên sát nhân. Các nhà phê bình nói rằng bộ phim này rất đáng sợ và có lẽ là phim đáng sợ nhất mọi thòi đại.
Giờ chiếu: 8.00 tối tại rạp Odeon Theatre.
 

PLANET OF THE JELLYFISH (HÀNH TINH SỨA)
Phim khoa học viễn tưởng: Phim nói về những con sứa siêu thông minh tấn công trái đất trong tương lai.
Diễn viên Cameron Diaz diễn vai chiến binh được cử đi chặn cuộc tấn công của loài sứa ngoài không gian.
Các nhà phê bình nói rằng bộ phim này rất hay và hấp dẫn.
Giờ chiếu: 3.00 chiều và 8.30 tối hàng ngày tại rạp Ngọc Khánh.
 

4. Now, ask and answer questions about the films. (Bây giờ hỏi và trả lời câu hỏi vê các phim.)
A: I want to see Planet of the Jellyfish.
B: What kind of film is it?
A: It's a science fiction.
B: What is it about?
A: It's about super intelligent space jellyfish that attack the Earth in the future.
B: Who does the film star?
A: It stars Cameron Diaz as a soldier, who is sent to stop the attack of space jelly-fish.
 

5. Hot seating: In group, choose a student to play the role of a character in any of the films above. Brainstorm questions you'd like to ask. Then interview the student. (Ghế nóng: Làm theo nhóm, chọn một bạn chơi trò đóng vai bất cứ nhân vật nào trong sô các phim trên. Hãy suy nghĩ các câu hỏi mà bạn sẽ hỏi. Sau đó phỏng vấn các bạn khác.)
Suggested answers (Câu trả lời gợi ý)
Can you describe your new film in three words? (Bạn có thể miêu tả bộ phim mới bằng ba từ không?)
Funny, romantic, moving. (Hài hước, lãng mạn, cảm động.)
Did you enjoy making the film? (Bạn có thích làm phim không?)
Yes, I did. (Có, tớ thích.)
Why should we watch this film? (Tại sao chúng ta nên xem bộ phim này?)
Because it's a very moving and funny film. It will make you relax after a hard day. (Bởi vì nó rất xúc động và hài hước. Nó sẽ giúp bạn thư giãn sau một ngày vất vả.)
Who stars it? (Ai đóng phim này.)
It stars Duy Khanh and Le Quyen. (Duy Khánh và Lệ Quyên.)
What do the critics say about it? (Giới phê bình nói gì về phim này?)
They say that it's a must-seen film if you want to see a romatic and funny film. (Họ cho rằng đây là một bộ phim phải xem nếu bạn muốn xem phim lãng mạn và hài hước.)
SKILLS 2
CÁC KĨ NĂNG 2 (Tr.23)
Listening
1. Nick and his father are talking about Tom Hanks, a hollywood film star. Listen to their conversation and correct the following statements. (Nick và cha cậu ấy đang nói vê Tom Hanks, một ngôi sao điện ảnh Hollywood. Lắng nghe bài hội thoại và sửa lại các câu sau.)
1. Tom Hanks is Nick's father favourite film star.
2. Tom Hanks is not a handsome actor.
3. Tom Hanks has won two Oscars.
 

2. Listen again. Answer the questions below. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau.)
1. He has won the Oscar for Best Actor twice.
2. They say he is one of the best actors in Hollywood.
3. Tom Hanks plays the role of a soldier in Saving Private Ryan.
4. Because it is one of the best comedies in the 1990s.
 

Writing
3. Make notes about one of your favourite films. (Ghi chú về một trong những bộ phim ưa thích của bạn.)
My favourite film:
Name of the film: 3 idiots. Type of the film: comedy. Actors: Aamir Khan, Kareena Kapoor, R. Madhavan
The plot: It's the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending.
Other aspects of the film: The acting is natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries.
Critics said that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of precious prizes in India and in the world.
I think that is one of the best films I have ever seen. It's a must-see film for everybody.
 

4. Write a review of your favourite film. Use the information in 3, and the film review on Nick's blog as a model. You may follow the writing plan below. (Viết một bài đánh giá vê bộ phim ưa thích của bạn. Sử dụng các thông tin trong bài 3 và bài đánh giá phim của Nick làm mẫu. Bạn có thể theo dàn ý sau.)
Introduction (Phần giới thiệu)
Paragraph 1: (Đoạn 1)
Tên phim, thế loại phim, các diễn viên và đạo diễn.
Body (Phần chính)
Paragraph 2: (Đoạn 2)
Cốt truyện: Điều gì xảy ra trong phim? Bộ phim như thế nào? (hấp dẫn, cảm động, hài hước). Kết thúc phim như thế nào?
Paragraph 3: (Đoạn 3)
Các khía cạnh khác trong phim: diễn xuất, âm nhạc, các hiệu ứng đặc biệt, khung cảnh, v.v...
Conclusion (Phân kết)
Paragraph 4: (Đoạn 4)
Các đánh giá của các nhà phê bình, ý kiến chung của bạn (Tại sao bạn đề xuất phim đó cho mọi ngưòi?)
 

Suggested answers (Câu trả lời gợi ý)
The film I like best is "3 idiots". It's a comedy with the acting of Aamir Khan, Kareena Kapoor and R. Madhavan.
It's the story of 3 students. They are close friends and they are very talented. Rancho is the main character and he loves the daughter of his professor. The film is very hilarious and moving. It has a happy ending.
The acting of the character is very natural and excellent. The music is interesting with a fun rhythm. It's really suitable for this film. The visuals are beautiful with a lot of beautiful sceneries.
Critics say that it is one of the best film with moving and hilarious scenes. It also includes a meaningful message for the young. It has won a lot of precious prizes in India and in the world.
I think that is one of the best films I have ever seen. It's a must-seen film for everybody.
Bài dịch:
Bộ phim tôi yêu thích nhất là "3 chàng ngốc". Đó là một phim hài với sự diễn xuất của Aamir Khan, Kareena Kapoor và R. Madhavan.
Bộ phim nói về câu chuyện của 3 chàng sinh viên. Họ là những người bạn thân thiết và đều là người có tài. Rancho là nhân vật chính và cậu ấy yêu con gái của ngài giáo sư. Bộ phim rất hài hước và cảm động. Nó có một kết thúc có hậu.
Diễn xuất của diễn viên rất tự nhiên và xuất sắc. Âm nhạc thú vị với giai điệu vui tươi. Âm nhạc rất phù hợp. Các khung cảnh rất đẹp và có nhiều cảnh đẹp.
Các nhà phê bình cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất bao gồm cả các tình huống hài hước và cảm động. Nó cũng chứa đựng một thông điệp ý nghĩa cho giới trẻ. Nó giành được rất nhiều giải thưởng cao quý ở Ấn Độ và trên toàn thế giới.
Tôi cho rằng đây là một trong những bộ phim hay nhất mà tôi từng được xem. Đó là bộ phim mà tất cả mọi người phải xem.
